
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Hồ Văn Tám x 300632711 19/5/2004 CA Long An Không đạt

2 Nguyễn Văn Đợi x 301096055 15/10/2010 CA Long An Không đạt

3 Nguyễn Minh Thành x 301132862 06/2/2017 CA Long An Đạt

4 Đào Minh Mẫn x 300619955 17/10/2008 CA Long An Không đạt

5 Trần Tuấn Nhân x 312315004 12/7/2011  CA Tiền Giang Đạt

6 Lê Thanh Tú x 352555973 17/8/2015 CA An Giang Đạt

7 Lê Thanh Sang x 331893897 06/2/2017 CA Vĩnh Long Đạt

8 Nguyễn Hoài Linh x 301631710 07/3/2013  CA Long An Đạt

9 Võ Tuấn Cảnh x 312351570 12/8/2016 CA Tiền Giang Không đạt

10 Nguyễn Thị Dung x 022113562 28/2/2012  CA TP. HCM Đạt

11 Nguyễn Thị Anh Thi x 025809027 21/8/2013 CA TP. HCM Đạt

12 Ngô Nguyễn Trúc Hà x 023927225 27/6/2003  CA TP. HCM Đạt 71. Cty Sala

13 Nguyễn Thị Huyền x 031570032 19/7/2005 CA Hải Phòng Đạt 72. Cá nhân

14 Hà Hồ Nam x 021958538 04/7/2017 CA TP. HCM Đạt

15 Trần Văn Năm x 311776866 21/5/2010 CA Tiền Giang Đạt

16 Trần Văn Hoài x 366155299 20/5/2013  CA Sóc Trăng Đạt

17 Đinh Trung Kiên x 001073011063 27/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

18 Ngô Tiến Sĩ x 190691804 23/2/2011  CA Quảng Bình Không đạt

19 Phạm Ngọc Phùng x 194211459 18/12/2015 CA Quảng Bình Đạt

20 Nguyễn Hoàng Quân x 026078639 31/10/2015 CA TP. HCM Đạt
76. Cty Gia 

Hưng

21 Lê Thị Cẩm Giang x 363853541 13/6/2012 CA Hậu Giang Đạt

DANH SÁCH KẾT QUẢ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Ngày 30/03/2017, buổi chiều)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

65. Cty Kỳ 

Nam

68. Cty BB 

& CC

70. DNTN 

Đường Tân 

Hội

74. Cty Nam 

Hồng

75. Cty Đinh 

Á Châu

77. Cty Sông 

Xanh



22 Nguyễn Thị Trinh x 212245285 18/5/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 366226320 29/1/2015  CA Sóc Trăng Đạt

24 Nguyễn Thị Tuyết Hoanh x 260619825 03/7/2015 CA Quảng Ngãi Đạt

25 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến x 264092479 08/8/2011 CA Ninh Thuận Đạt

26 Nguyễn Công Hoàng x 225524237 30/1/2010 CA Khánh Hòa Đạt

27 Hồ Hoàng Yến x 264103954 01/1/2011 CA Ninh Thuận Đạt

28 Bùi Thị Khương x 271014783 24/6/2013 CA Đồng Nai Đạt

29 Nguyễn Thị Xuân Đào x 079192000525 10/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

30 Nguyễn Thị Nga x 151850219 01/4/2006  CA Thái Bình Đạt

31 Nguyễn Thành Trung x 023635834 10/5/2012 CA TP. HCM Đạt
78. Cty Thế 

Giới Rau

32 Đặng Văn Quốc x 211859081 22/11/2014 CA Bình Định Đạt

33 Nguyễn Thị Nương x 211849613 01/12/2016 CA Bình Định Đạt

34 Nguyễn Y Tín x 215240886 27/6/2007 CA Bình Định Đạt

35 Ca Văn Thân x 215192723 29/4/2010 CA Bình Định Đạt

36 Nguyễn Thùy An x 271905816 14/4/2016  CA Đồng Nai Đạt

37 Nguyễn Thị Sen x 23023731 03/6/2015  CA TP. HCM Đạt

38 Nguyễn Thị Thanh Xuân                x 024500327 22/2/2006  CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Anh Dũng x 023257916 17/9/2009  CA TP. HCM Đạt

40 Lâm Nguyễn Nhật Tiên x 024950382 07/7/2008  CA TP. HCM Đạt

41 Nguyễn Thị Nga x 079173002510 25/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

42 Nguyễn Hồng Khôi x 212592296 18/5/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

43 Lê Thị Hồng Tươi x 025828192 28/10/2013  CA TP. HCM Đạt

44 Nguyễn Đình Tùng x 220868570 26/11/2012 CA Phú Yên Đạt

45 Võ Thị Út x 311968183 17/4/2003  CA Tiền Giang Đạt

46 Võ Văn Trang x 310734127 18/6/2008 CA Tiền Giang Đạt

47 Nguyễn Thanh Trúc x 311527469 28/08/205 CA Tiền Giang Đạt

77. Cty Sông 

Xanh

79. Cty Sài 

Thành

80. Cty Nam 

Phong



48 Châu Ân Tiền x 023548050 27/8/2009  CA TP. HCM Đạt

49 Bùi Thị Cẩm Tú x 025940576 24/9/2014  CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Thành Trung x 334159992 23/12/2015 CA Trà Vinh Không đạt

51 Trần Văn Cường x 079084001120 04/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

52 Nguyễn Thị Diệu Hiền x 363824173 30/7/2015  CA Hậu Giang Đạt

53 Nguyễn Hữu Đạt x 025491589 26/5/2012 CA TP. HCM Đạt

54 Nguyễn Trọng Phú x 025381221 17/5/2011 CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Thị Trang Đài x 079195000659 31/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

56 Lê Thị Mỹ Len x 044178000341 21/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

57 Lê Thị Tuyết x 038181000764 08/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

58 Đặng Quốc Đạt x 334108609 20/7/2015 CA Trà Vinh Không đạt

59 Nguyễn Thị Quyên x 205640595 26/5/2009 CA Quảng Nam Đạt 81. Cá nhân

60 Lê Văn Cả x 311941445 12/11/2011 CA Tiền Giang Đạt 82. Cá nhân

61 VÕ QUỐC TẤN x 363688464 12/6/2008 CA HẬU GIANG Đạt

62 HỒ THỊ BÍCH THÌ x 241187587 11/5/2007 CA ĐĂK LĂK Đạt

63 MAI SƠN LY x 22882403 22/8/2014 CA TP. HCM Đạt

64 PHAN QUỐC TRƯỞNG x 163432335 08/7/2014 CA NAM ĐỊNH Đạt

65 LÊ THỊ LẦM x 023293722 22/10/2007 CA TP. HCM Đạt

66 NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU x 023297444 09/6/2011 CA TP. HCM Đạt

67 NGUYỄN QUANG NHẬT x 301423146 02/7/2017 CA LONG AN Đạt

68 ĐỖ THỊ NGỌC ĐIỆP x 351140539 13/8/2011 CA AN GIANG Đạt

69 NGUYỄN MINH TRÍ x 024896022 26/8/2011 CA TP. HCM Đạt

70 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG x 022692565 10/4/2015 CA TP. HCM Đạt

71 TRƯƠNG KHÁNH ĐĂNG x 312171644 04/8/2012 CA TIỀN GIANG Đạt

72 ĐÀO THỊ MUỘI x 371292404 28/9/2012 CA KIÊN GIANG Không đạt

80. Cty Nam 

Phong

83. Cty 

Valency



73 ĐÀO THỊ QUANH x 371373740 28/6/2006 CA KIÊN GIANG Đạt

74 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH x 25277674 17/11/2010 CA TP. HCM Đạt

75 PHẠM THỊ VÂN x 026102571 12/12/2015 CA TP. HCM Đạt

76 NGUYỄN THỊ LOAN x 371223480 21/3/2014 CA KIÊN GIANG Đạt

77 NGUYỄN VĂN ANH DUY x 024348311 22/5/2015 CA TP. HCM Đạt

78 TRẦN NGỌC BẠCH x 300895687 20/4/2016 CA LONG AN Đạt

79 CAO THỊ MINH CHÂU x 264044357 02/12/2014 CA NINH THUẬN Không đạt

80 TRƯƠNG VĂN CHIỀU x 024771809 27/9/2014 CA TP. HCM Đạt

81 NGUYỄN ĐĂNG CÔNG x 168539948 17/1/2012 CA HÀ NAM Không đạt

82 LÊ THANH CƯỜNG x 025446178 30/3/2011 CA TP. HCM Đạt

83 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA x 311771441 18/2/2013 CA TIỀN GIANG Đạt

84 ĐOÀN BẢNH TRUNG x 024331591 12/12/2008 CA TP. HCM Đạt

85
NGUYỄN THỊ NGỌC 

TUYẾT
x 023774702 15/1/2014 CA TP. HCM Đạt

86 Huỳnh Thị Hoài Anh x 215147571 11/4/2006 CA Bình Định Đạt
84. Cty 

Nông nghiệp 

Huỳnh Gia

87 Bùi Quang Vũ x 151923081 15/6/2007  CA Thái Bình Đạt 88. Cá nhân

88 Lâm Bảo Anh x 381510572 11/12/2006 CA Cà Mau Đạt 90. Cá nhân

89 Trương Thị Thúy An x 241826311 26/5/2016 CA Đăk Lăk Đạt

90 Bùi Duy Nguyên x 240810665 26/5/2016 CA Đăk Lăk Đạt

91 Nguyễn Thị Thảo x 272213348 24/3/2008 CA Đồng Nai Đạt

92 Nguyễn Thị Tuyết Như x 205757776 17/8/2010 CA Quảng Nam Đạt

93 Lê Phạm Xuân Nhiên x 264491325 11/2/2014 CA Ninh Thuận Đạt

94 Nguyễn Duy Thương x 264461831 08/4/2014 CA Ninh Thuận Đạt

95 Huỳnh Ngọc Bích Đào x 024238056 19/11/2008 CA TP. HCM Đạt

96 Cao Văn Đức x 012166932 05/11/2007 CA Hà Nội Đạt

97 Lê Thị Minh Ngọc x 024368820 18/3/2005 CA TP. HCM Đạt

98 Tô Bích Đình x 025212996 14/1/2010 CA TP. HCM Đạt

99 Trần Thị Thu Thảo x 025451998 01/9/2011 CA TP. HCM Đạt

92. CN Cty 

Chay Hoa 

Thảo

93. Cty 

Đồng Xanh 

Farm

94. Cty 

Meat Works

83. Cty 

Valency

91. Cty 

TNHH Niềm 

Tin Việt



100 Trương Thị Thanh Tuyền x 025416515 18/5/2011 CA TP. HCM Đạt

101 Trần Thị Tú x 363773950 12/7/2010 CA Hậu Giang Đạt

102 Tống Thị Thùy Trang x 025173929 18/9/2009 CA TP. HCM Đạt

103 Nguyễn Thái Thuận x 025433538 04/6/2011 CA TP. HCM Đạt

104 Trần Huy Luân x 233114494 23/7/2015 CA Kom Tum Đạt

105 Nguyễn Thị Thúy x 044187000216 02/8/2016 CA Quảng Bình Đạt

106 Nguyễn Thị Trinh x 215279527 15/11/2008 CA Bình Định Đạt

107 Mai Thị Thanh Tịnh x 241359356 13/10/2016 CA Đăk Lăk Đạt

108 Thái Thị Hồng Hải x 201575441 04/8/2016 CA Đà Nẵng Đạt 96. Cá nhân

109 Lưu Quốc Thanh x 079064002216 09/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 97. Cá nhân

110 Trần Anh Tho x 321319572 15/7/2004 CA Bến Tre Đạt 98. Cá nhân

Người lập biểu

Trương Thành Công

 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 

94. Cty 

Meat Works

95. Cty Đất 

Việt


